
ÔN TẬP TIẾNG ANH 1 

Question 1: Look and put a tick () or a cross (). There is one example 

          (   Nhìn và đánh dấu () hay () dựa vào ví dụ) 

Example Aa 

 

  

Aa 
 

 

 

1. Bb 

 

 
2. Cc 

 

 

        

3. Dd 

 

 
4. Ee 

 

 

        

5. Ff 
 

 
6. Gg 

 

 

Question 2: Colour the pictures of the words that start with the given sound (Tô 

màu tranh có âm đứng đầu đã cho) 

1. /b/ 

   

     

2. /d/ 

   
     

3. /e/ 

  
 

     

4. /g/ 

   

  

  

  

  



 

 

 


